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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC XÚC TIẾN 

 THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

cách thức thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của tổ 

chức xúc tiến 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

- 20 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- 40 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ sơ 

trong trường hợp phải 

xin ý kiến Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng. 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

Không quy 

định 

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

thương. 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương. 

2 

Sửa đổi Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

14 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy 

định 

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

cách thức thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

diện của tổ 

chức xúc tiến 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

một số biện pháp phát triển ngoại 

thương. 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương. 

3 

Cấp lại Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của tổ 

chức xúc tiến 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

+ 14 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định tại điểm a 

khoản 1a Điều 28 

Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, 

được bố sung tại điểm 

a khoản 3 của Điều 1 

Nghị định số 

14/2024/NĐ-CP. 

+ 26 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận đủ hồ sơ 

theo quy định tại 

điểm b khoản 1a 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

Không quy 

định 

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

thương. 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương. 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

cách thức thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều28 Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, 

được bố sung tại điểm 

a khoản 3 của Điều 1 

Nghị định số 

14/2024/NĐ-CP. 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

4 

Gia hạn Giấy 

phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện của tổ 

chức xúc tiến 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

14 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

Không quy 

định 

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 

một số biện pháp phát triển ngoại 

thương. 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương. 

5 

Chấm dứt 

hoạt động và 

thu hồi Giấy 

phép thành 

30 ngày kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 

1. Địa điểm, cách thực thực hiện:  

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

Không quy 

định 

1. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 

01/3/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về 

một số biện pháp phát triển ngoại 



4 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, 

cách thức thực hiện TTHC 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lập Văn 

phòng đại 

diện của tổ 

chức xúc tiến 

thương mại 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn. 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30. 

+  Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00. 

thương. 

2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 

07/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại 

thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương. 
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  Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC 

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày         /3/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

1 

Cấp Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ 

chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam 

- Thời hạn giải quyết: 

+ 20 ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

+ Thời hạn giải quyết: 40 

ngày kể từ ngày nhận được 

đủ hồ sơ trong trường hợp 

phải xin ý kiến Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng.  

Trường hợp: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu,  

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

16,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài   

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



2 

 

 

 

Trường hợp: 40 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trong trường hợp phải xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng. 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

36,5 ngày (Bảo gồm cả 

thời gian xin ý kiến các 

Bộ: Công an, Quốc phòng) 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài   

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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2 

Sửa đổi Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

- Thời hạn giải quyết: 14 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10.5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



4 

 

 

 

3 

Cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Trường hợp: 14 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định tại điểm a khoản 

1a Điều 28 Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, được bố 

sung tại điểm a khoản 3 

của Điều 1 Nghị định số 

14/2024/NĐ-CP.  

+ Trường hợp: 26 ngày kể 

từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ 

theo quy định tại điểm b 

khoản 1a Điều28 Nghị định 

số 28/2018/NĐ-CP, được 

bố sung tại điểm a khoản 3 

của Điều 1 Nghị định số 

14/2024/NĐ-CP.  

- Trường hợp: 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1a Điều 28 Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, được bố sung tại điểm a khoản 3 của Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP. 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10.5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 
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- Trường hợp: 26 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 1a Điều28 Nghị định số 

28/2018/NĐ-CP, được bố sung tại điểm a khoản 3 của Điều 1 Nghị định số 14/2024/NĐ-CP.  

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

22,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



6 

 

 

 

4 

Gia hạn Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương 

mại nước ngoài tại Việt 

Nam  

- Thời hạn giải quyết: 14 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

10.5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 



7 

 

 

 

5 

Chấm dứt hoạt động và thu 

hồi Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ 

chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam 

- Thời hạn giải quyết: 30 

ngày  

 

 

Văn thư Sở Công Thương 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

0,5 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Thương mại xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

26,5 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Công 

Thương 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

 

 

Tổ chức 

xúc tiến 

thương 

mại 

nước 

ngoài 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 0,5 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Quản 

lý Thương mại 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

- Thẩm định: 01 ngày 

 




